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I. TIN LŨ, MƯA LỚN TRÊN DIỆN RỘNG VÀ CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT
1. Tin lũ trên sông Thao và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc:

Lũ trên sông Thao đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái là 32,15m, trên BĐ3 là 0,15m (lúc 6h00 ngày 18/7); tại Phú Thọ là 17,62m, trên BĐ1 là 0,12m (lúc 10h00 ngày 18/7). Lúc 1h00 ngày 19/7, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái: 31,40m (trên BĐ2: 0,40 m); tại Phú Thọ: 17,08m (dưới BĐ1: 0,42m).

Dự báo: Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ sẽ xuống chậm. Đến chiều ngày 19/7, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái ở mức 30,40m (trên mức BĐ1: 0,40m), tại Phú Thọ: 16,70m (dưới BĐ1: 0,8m). 


Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Cạn.
2. Tin mưa lớn diện rộng:

Do ảnh hưởng của gió Đông Nam phát triển, sau đó có khả năng hình thành xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ nên từ ngày 19/7 đến ngày 21/7 ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi trung du phía Bắc, mưa vừa, mưa to kéo dài. Trong đó: ngày 19/7, mưa phổ biến từ 30-60mm, riêng Quảng Ninh có nơi lớn hơn 70mm; ngày 20/7, mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi lớn hơn 80mm; ngày 21/7, mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi lớn hơn 60mm. 

II. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 17/7 đến 19h00 ngày 18/7 khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Bát Xát (Lào Cai)
	83 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	119 mm

	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	93 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	101 mm

	Ghềnh Gà (Tuyên Quang)
	103 mm
	
	Nam Định (Nam Định)
	106 mm

	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	84 mm
	
	Quế Phong (Nghệ An)
	81 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 18/7 đến 07h00 ngày 19/7 khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Khau Phạ (Yên Bái)
	108 mm
	
	Con Cuông (Nghệ An)
	75 mm

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	76 mm
	
	Quỳ Châu (Nghệ An)
	135 mm

	Uông Bí (Quảng Ninh)
	66 mm
	
	Quế Phong (Nghệ An)
	102 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 15/7 đến 19h00 ngày 18/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm (tập trung chủ yếu vào 2 ngày 16/7 và 17/7), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Khau Phạ (Yên Bái)
	379 mm
	
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	364 mm

	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	274 mm
	
	Ba Đồn (Quảng Bình)
	322 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	312 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	312 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	252 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	404 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên, sông Thái Bình đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 19/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là +6,18m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là +2,53m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ lên nhanh; đến 7h00 ngày 20/7, mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức +7,30m. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình biến đổi chậm, đến 19h00 ngày 19/7 tại Phả Lại có khả năng ở mức +2,80m.

2. Các sông Trung Bộ: Mực nước các sông Trung Bộ đang ở mức thấp.
3. Các sông Nam Bộ:

Từ ngày 15-18/7, ở trung lưu hệ thống sông Mê Công có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm. Mực nước ở trung, hạ lưu sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 17/7 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,99m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,81m.
Dự báo: Trong những tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Đến ngày 24-27/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 2,7-3,0m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,4-2,6m, sau đó biến đổi chậm.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 19/7/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	18/7
	201,84
	118,29
	3.268
	2.990
	200

	
	7h
	19/7
	201,91
	117,47
	1.846
	2.402
	

	Hòa Bình
	7h
	18/7
	105,78
	12,11
	3.300
	750
	105,0

	
	7h
	19/7
	106,22
	16,31
	3.500
	5.580
	

	Tuyên Quang
	7h
	18/7
	105,04
	52,28
	988
	1.237
	105,2

	
	7h
	19/7
	105,30
	50,85
	1.314
	734
	

	Thác Bà
	7h
	18/7
	53,24
	20,83
	538
	405
	56,0

	
	7h
	19/7
	53,38
	20,83
	535
	0
	


Hồ Tuyên Quang đóng 01 cửa xả đáy còn lại vào hồi 16h00 ngày 18/7; hồ Hòa Bình mở 02 cửa xả đáy: 01 cửa vào hồi 18h00 ngày 18/7 và 01 cửa vào hồi 6h00 ngày 19/7; hồ Sơn La mở 01 cửa xả đáy vào hồi 8h00 ngày 19/7.

2. Về hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập:
- Mực nước các hồ chứa đang ở mức thấp, trong đó: các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt 50-60% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt 58-68% dung tích thiết kế.
- 02 hồ chứa có cửa van đang xả nước là hồ Đá Hàn (Hà Tĩnh) do chưa hoàn thành hệ thống kênh sau đập; hồ Núi Cốc vận hành xả với lưu lượng 100 m3/s để đảm bảo an toàn hồ (từ 13h00 ngày 17/7/2017).

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

- Sáng ngày 18/7, Bộ trưởng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp giao ban rút kinh nghiệm công tác ứng phó và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 2.
- Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có 03 công điện yêu cầu mở 02 cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình, 01 cửa xả đáy thủy điện Sơn La và đóng 01 cửa xả đáy còn lại của thủy điện Tuyên Quang; đã có văn bản số 72/TWPCTT chỉ đạo các tỉnh, thành phố hạ du thủy điện Hòa Bình và các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai các biện pháp và tăng cường công tác truyền thông để các cấp chính quyền, người dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa. 

- Bộ Nông nghiệp & PTNT tiếp tục chỉ đạo công tác bơm tiêu nước đệm, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo Cục Trồng trọt đôn đốc, hướng dẫn địa phương khôi phục sản xuất, giảm thiểu thiệt hại.  
-  Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã cử đoàn công tác do Ủy viên thường trực Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hạ du tại tỉnh Hòa Bình.

- Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ đến các cấp, ngành, chính quyền các địa phương để chỉ đạo ứng phó.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát tin về tình hình mưa, lũ, công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả và xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ sau bão, tổng hợp tình hình, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả của bão.

2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố đã triển khai việc khắc phục hậu quả bão số 2 và mưa lũ gây ra theo các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão.
- Các tỉnh, thành phố hạ du thủy điện Hòa Bình triển khai các biện pháp ứng phó với xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình, trong đó các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương có văn bản, công điện chỉ đạo các sở, ngành và địa phương trực thuộc.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ:

1. Thiệt hại do bão số 2:

Theo báo cáo của các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, tình hình thiệt hại do bão số 2 gây ra tính đến ngày 18/7/2017, như sau:

1.1. Về người: 

- Người chết: 07 người, tăng 03 người so với báo cáo nhanh ngày 18/7. Trong đó Hà Giang 01, Yên Bái 01 (tăng 01 người), Nghệ An 04 (tăng 01 người), Thanh Hóa 01 (tăng 01 người).

- Người mất tích: 05 người (Yên Bái 01, 04 thuyền viên tàu VTB26).
1.2. Về nhà ở: 
- Nhà bị sập, đổ: 172 nhà, tăng 118 nhà so với báo cáo nhanh ngày 18/7. Trong đó Yên Bái: 02 (tăng 01 nhà), Hòa Bình: 07, Thanh Hóa: 22 (tăng 12 nhà), Nghệ An: 140 ( tăng 105 nhà), Hà Tĩnh: 01 nhà.
- Nhà bị tốc mái: 6.126 nhà, tăng 1.924 nhà so với báo cáo nhanh ngày 18/7. Trong đó: Lào Cai: 12 (tăng 12 nhà), Phú Thọ: 13 (tăng 13 nhà), Yên Bái: 8 (tăng 7 nhà), Thanh Hóa: 339 (tăng 57 nhà), Nghệ An: 5.658 (tăng 1.834 nhà), Hà Tĩnh: 45, Quảng Bình: 51 nhà.  

- 52 nhà phải di dời, tăng 21 nhà so với báo cáo nhanh ngày 18/7. Trong đó: Yên Bái: 49 (tăng 28 nhà), Nghệ An: 3 (giảm 7 nhà).
1.3. Về tàu thuyền: 
- 64 chiếc tàu cá bị chìm, tăng 11 tàu so với báo cáo nhanh ngày 18/7. Trong đó: Hà Tĩnh: 02; Quảng Bình: 62 (tăng 52 tàu). 
- 02 xà lan và 01 tàu lai dắt hải quân bị chìm ở Quảng Bình; 08 tàu hàng bị mắc cạn tại Quảng Bình.

1.4. Về nông, lâm nghiệp:
- Tổng diện tích lúa, hoa màu bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão số 2 tính đến 17h00’ ngày 18/7 là: 47.632 ha. Trong đó:

+ Diện tích lúa bị ngập là: 36.077 ha, giảm 2.714 ha so với báo cáo nhanh ngày 18/7. Trong đó Lào Cai: 41,5ha; Yên Bái: 464ha (tăng 464ha); Hòa Bình: 116ha (giảm 9ha); Phú Thọ: 726ha (tăng 436ha); Hà Nội: 7.255ha (tăng 5.887ha); Hà Nam: 4.280 (tăng 1.011ha); Nam Định: 11.159ha (giảm 10.203ha); Thanh Hóa: 3.751ha (tăng 1.606ha); Nghệ An: 3.925 (giảm 2.205ha); Hà Tĩnh: 3.026ha; Quảng Bình: 1.333ha (tăng 300ha).
+ Diện tích hoa màu bị ngập là: 11.555 ha, tăng 1.076 ha so với báo cáo nhanh ngày 18/7. Trong đó: Lào Cai: 9ha (giảm 2ha); Yên Bái: 162ha (tăng 162ha); Hòa Bình: 311ha( giảm 23ha); Phú Thọ: 99ha (tăng 98ha); Hà Nội: 841 ha (tăng 841ha); Thanh Hóa: 2.246ha (tăng 1.859ha); Nghệ An: 8.311ha; Hà Tĩnh: 1.083ha; Quảng Bình: 262ha; Quảng Trị: 90ha.
Qua trao đổi với các địa phương, hiện các tỉnh đang tập trung bơm tiêu, đến nay diện tích ngập úng đã giảm, các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ diện tích ngập còn lớn do nước sông đang cao và rút chậm, tại các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dự kiến nếu không có mưa lớn thì nước sẽ rút hoàn toàn trong 1-2 ngày tới.
- Cây xanh bị gãy đổ: 294.410 cây, tăng 204.437 cây. Trong đó: Nghệ An: 265.739 cây (tăng 183.185 cây); Thanh Hóa: 28.671 cây (tăng 21.252 cây).

1.5. Về chăn nuôi: 597 con gia súc, tăng 133 con; trong đó Lào Cai: 03 (tăng 03 con); Yên Bái: 29 (tăng 29 con); Thanh Hóa: 31 con (tăng 31 con); Nghệ An: 534 con (tăng 70 con). 17.339 con gia cầm bị chết; trong đó Yên Bái: 18 con (tăng 18 con); Thanh Hóa 1.442 con (tăng 1.442 con); Nghệ An: 22.602 con (tăng 15.746 con).
1.6. Về giao thông: 436m đường quốc lộ, 75m đường giao thông địa phương và 29 cầu nhỏ bị sạt lở, hư hỏng (tăng 130m đường quốc lộ/địa phương và tăng 27 cầu so với báo cáo nhanh ngày 18/7).

1.7. Về thủy lợi: 1.943m kè bị sạt lở, tăng 1.543m so với báo cáo nhanh ngày 18/7; trong đó Yên Bái: 1.543m (tăng 1.543m), Nghệ An 400.

1.8. Về thủy sản: 801ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, tăng 409ha so với báo cáo nhanh ngày 18/7. Trong đó: Yên Bái: 49ha (tăng 49 ha); Phú Thọ: 20ha (tăng 01 ha); Thanh Hóa: 95 ha (tăng 58ha); Nghệ An: 579ha (276ha); Hà Tĩnh: 32ha; Quảng Bình: 26ha (tăng 26ha).
1.9. Về công nghiệp: 4.540 cột điện bị gãy, đổ, tăng 1.937 cột so với báo cáo nhanh ngày 18/7. Trong đó: Nghệ An: 3.874 cột (tăng 1.302 cột); Thanh Hóa: 635 (tăng 96 cột).
Các tỉnh hiện đang tiếp tục thống kê, cập nhật thiệt hại.
 (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

2. Công tác khắc phục hậu quả:
2.1. Công tác tìm kiếm thuyền viên trên tàu VTB26: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo tích cực triển khai tìm kiếm 04 thuyền viên còn lại trên tàu VTB26.

2.2. Công tác khắc phục hậu quả do bão:

· Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia định có người bị chết, bị thương; giúp người dân khôi phục nhà cửa, dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường, ổn định đời sống.
· Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện và tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống các địa bàn kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, ban ngành trực thuộc triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa bão. 
· Tổ chức khắc phục hệ thống điện phục vụ bơm tiêu nước cho các diện tích lúa bị ngập, ổn định sản xuất và đời sống của người dân.

3. Thiệt hại do lốc xoáy:

Theo báo cáo của các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang, Bến Tre mưa dông kèm lốc xoáy ra trên địa bàn các tỉnh từ 16-17/7/2017 đã gây thiệt hại như sau:

- Về nhà ở: 32 nhà bị sập hoàn toàn (Đồng Tháp: 02; Cần Thơ: 02; Trà Vinh: 08; An Giang: 06; Bến Tre: 14); 211 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Đồng Tháp: 28; Cần Thơ: 10; Trà Vinh: 37; An Giang: 71; Bến Tre: 65).
- Về nông nghiệp: 1.657 ha bị thiệt hại (Đồng Tháp: 12; Trà Vinh: 1.642; Tiền Giang: 03).
- Về thiệt hại khác: 04 cột điện bị đổ, gãy (Đồng Tháp: 02; Trà Vinh: 02).
Ước tổng tổng thiệt hại khoảng 1,64 tỷ đồng.

VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Văn phòng thường trực đề xuất và kiến nghị một số công việc trọng tâm cần tiếp tục triển khai như sau: 
1. Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích (04 thuyền viên tàu VTB26 và 01 người ở Yên Bái); thăm hỏi hỗ trợ những gia đình có người bị chết.
2. Tiếp tục tổ chức khẩn trương công tác khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra, đặc biệt là giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, phục hồi sản xuất. 

3. Tập trung bơm tiêu rút nước tại các khu vực bị ngập úng còn lại, khôi phục vụ sản xuất nông nghiệp những diện tích nước đã rút.

4. Các địa phương hạ du hồ Hòa Bình tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với lũ do xả nước hồ Hòa Bình, đảm bảo an toàn dân sinh, cơ sở hạ tầng ven sông, hệ thống đê điều theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

5. Tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại do bão số 2 và mưa lũ gây ra.

6. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, chủ động biện pháp bảo vệ sản xuất khi nước lên nhanh./.
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